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STT Mã sinh Mã lớp Họ lót Tên Email
1 14127001 DH14MT Nguyễn Thị Thu An 6
2 14113006 DH14NHB Lê Tuấn Anh 4
3 14113009 DH14NHB Nguyễn Tuấn Anh 8
4 10113005 DH10NH Phạm Hồng Ân 4
5 14149037 DH14DL Đỗ Đạt 0
6 12149018 DH12DL Nguyễn Thị Xuân Đạt 3 t6
7 11145066 DH11BV Phạm Thành Đạt
8 14116318 DH14KS Lê Thị Thúy Diễm 5
9 13114019 DH13KL Hoàng Minh Duy 3
10 13114586 DH13LN Trần Vũ Duy 1
11 14149035 DH14QM Nguyễn Thị Thùy Dương 6
12 13126081 DH13SHB Nguyễn Thị Hân 5
13 13131047 DH13CH Đàm Thị Hiến 3
14 13117037 DH13CT Nguyễn Thị Hiền 5
15 12111312 DH12CN Nguyễn Thái Hiển 5
16 14113054 DH14NHB Lê Thành Hiếu 7
17 14113056 DH14NHB Trần Minh Hiếu 7
18 14114364 DH14LN Lê Ngọc Hoài 5
19 10160037 DH10TK Nguyễn Hữu Hoàng
20 14145047 DH14BV Lê Vũ Kiều Hoanh 6
21 14113067 DH14NHB Vũ Thị Hồng Huế 5
22 13117049 DH13CT Nguyễn Bảo Huy 8
23 14125136 DH14DD Đặng Thị Mộng Huyền 8
24 14116098 DH14NT Đỗ Quỳnh Hương 6
25 14116101 DH14NY Nguyễn Thị Ngọc Hương 2
26 10147043 DH10QR Trần Trung Kiên
27 11157167 DH11DL Huỳnh Thị Kiều 2
28 14127060 DH14MT Nguyễn Thị Thúy Kiều 9
29 14113084 DH14NHB Lê Vân Khanh 8
30 14132161 DH14SP Nguyễn Xuân Khiêm 7
31 14132162 DH14SP Đặng Văn Khoa 9
32 14125169 DH14VT Nguyễn Thị Thu Lan 3
33 11157181 DH11DL Trịnh Thị ái Linh 4
34 13114086 DH13KL Võ Quyền Linh 1
35 14163134 DH14ES Lê Thị Thùy Loan 3
36 13114403 DH13LN Lê Nhật Long 6
37 13114091 DH13KL Lê Văn Luận 1
38 14163140 DH14ES Phạm Thị Như Mai 3
39 11113354 DH11NH On Keo Khoun Meuang 2
40 13114436 DH13KL Lê Hùng Nghĩa
41 13149266 DH13DL Lê Thị Bích Ngọc 7
42 13127164 DH13MT Trần Thiên Ngọc 8
43 14163178 DH14ES Phạm Nguyễn Đức Nguyên 3
44 14116152 DH14NT Lê Nhạn 2
45 14113130 DH14NHB Phạm Ngọc Nhẫn 9
46 14132197 DH14SP Lê Minh Nhật 2
47 14113137 DH14NHB Phan Thị Như 1
48 14149112 DH14DL Đào Thị Oanh 6
49 14132057 DH14SP Phạm Văn Tướng Pháp 3
50 14149114 DH14QM Nguyễn Thuận Phát 4
51 13114456 DH13KL Đinh Thị Phấn
52 14113147 DH14NHA Phạm Tấn Phong 7



53 12126220 DH12SH Đặng Thành Phu
54 11117173 DH11CT Danh Quốc Phúc 4
55 12111291 DH12TA Nguyễn Minh Hồng Phúc 2
56 14163205 DH14ES Lê Thị Tuyết Phụng 7
57 10112143 DH11TY Nguyễn Nhật Quang 4
58 14132210 DH14SP Đinh Văn Quý 5
59 14125340 DH14BQ Nguyễn Thị Lệ Quyên 5
60 12132175 DH12SP Lê Thị Ra 5
61 14116194 DH14NT Mai Văn Rin 6
62 14163233 DH14ES Nguyễn Thị Thanh Tâm 3
63 14113220 DH14NHA Phạm Thị Mỹ Tiên 1
64 14117113 DH14CT Nguyễn Hoàng Tiến 2
65 12111298 DH12CN Đoàn Công Tín 6
66 13111508 DH13TA Võ Văn Tốt 3
67 13114178 DH13LN Trần Thanh Tuấn 6
68 14125487 DH14DD Trương Anh Tuấn 7
69 12336113 CD12CS Ngô Thanh Tùng
70 13132089 DH13SP Kim Thị Bạch Tuyết 2
71 13125457 DH13DD Lê Quốc Thái 5
72 11113322 DH11NH Trần Quốc Thái 3
73 14132223 DH14SP Huỳnh Thị Thanh Thắm 4
74 14116211 DH14NT Nguyễn Thị Ngọc Thắm 7
75 14163240 DH14ES Trần Thị Thanh 7
76 13116635 DH13NT Trần Thị Thanh Thanh
77 14127113 DH14MT Huỳnh Công Thành 7
78 14132217 DH14SP Cao Thị Thu Thảo 3
79 14113188 DH14NHB Huỳnh Thị Phương Thảo 1
80 14125374 DH14DD Lê Đỗ Uyên Thảo 7
81 14127115 DH14MT Ngô Thị Thu Thảo 8
82 12149428 DH12DL Nguyễn Thị Linh Thảo 3 t6
83 13126287 DH13SHA Tạ Phương Thảo 5
84 13126427 DH13SHA Đồng Hắc Thanh Thi 3
85 13114592 DH13LN Bùi Trọng Thích 7
86 14116417 DH14NT Đồng Quang Thiên 5
87 13131538 DH13CH Nguyễn Tuấn Thiên
88 12114184 DH12NK Hoàng Công Thông 6
89 13149394 DH13DL Đinh Thị Diệu Thuy 8
90 12336103 CD12CS Trần Thị Thanh Thủy 3
91 14125419 DH14DD Trương Thị Anh Thư 7
92 14149165 DH14QM Huỳnh Thanh Trà 4
93 14116433 DH14KS Nguyễn Vũ Lan Trà 6
94 14149169 DH14DL Lê Thị Huế Trân 5
95 12112234 DH12TY Huỳnh Tấn Trung
96 13131658 DH13CH Lê Quang Xuân Vinh 7
97 13111122 DH13CN Võ Thành Vinh 4
98 13126429 DH13SHA Sơn Lan Thái Vĩnh 2
99 13114188 DH13KL Phạm Quốc Vương 6


